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TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN 

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 

MÔN LỊCH SỬ 10 

THỜI GIAN 45 PHÚT 

 

ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Quốc gia đầu tiên của người Việt Nam được hình thành trên cơ sở nền văn hóa nào? 

A. Văn hóa Đông Sơn. 

B. Văn hóa Phùng Nguyên. 

C. Văn hóa Đồng Đậu. 

D. Văn hóa Gò Mun. 

Câu 2. Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm 179 TCN 

đến thế kỷ X nhằm thực hiện âm mưu gì? 

A. Sát nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng. 

B. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của chúng. 

C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của chúng. 

D. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nước khác. 

Câu 3. Vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lê là ai? 

A. Lê Thái Tổ.              B. Lê Đại Hành. 

C. Lê Thánh Tông.      D. Lê Nhân Tông. 

Câu 4. Ai là tác giả của hai câu thơ sau: 

"Tướng võ, quan hầu đều biết chữ, 

Thợ thuyền, thư lại cũng hay thơ". 

A. Trần Nhân Tông. 

B. Trần Quang Khải. 

C. Trần Nguyên Đán. 

D. Phạm Sư Mạnh. 

Câu 5. Tại sao Nguyễn Huệ chọn Rạch Gầm - Xoài Mút làm trận địa quyết chiến với địch? 

A. Đây là vị trí chiến lược quan trọng của địch. 

B. Đó là một con sông lớn. 

C. Hai bên bờ sông có cây cối rậm rạp. 

D. Địa hình thuận lợi cho việc đặt phục binh. 

Câu 6. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho phong trào Tây Sơn bị thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn 

Ánh? 

A. Các thế lực phong kiến nổi dậy giành quyền lực. 

B. Quân của Nguyễn Ánh rất mạnh. 

C. Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của quân Tây Sơn. 

D. Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi nhưng không đủ năng lực. 

Câu 7. Ngày 4-7-1776 ghi vào lịch sử nước Mĩ là: 
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A. Ngày quốc khánh nước Mĩ. 

B. Ngày bùng nổ chiến tranh. 

C. Các thuộc địa tuyên bố tách khỏi nước Anh. 

D. Đại hội lục địa lần hai thành công. 

Câu 8. Điều kiện cần và đủ để nước Anh tiến hành cách mạng công nghiệp là gì? 

A. Tư bản, nhân công. 

B. Vốn, đội ngũ công nhân làm thuê. 

C. Tư bản, nhân công và sự phát triển khoa học, kỹ thuật. 

D. Tư bản và các thiết bị máy móc. 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 9. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 

Câu 10. Máy hơi nước ra đời có ý nghĩa như thế nào? Nêu hệ quả của cách mạng công nghiệp ở Châu Âu. 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A A B C D D A C 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Câu 9. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII: 

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình. 

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó 

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân) 

+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất, mở đường cho lực lượng sản xuất TBCN phát triển 

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo nhưng quần chúng nhân dân quyết định tiến trình phát triển của cách mạng 

- Mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới. 

Câu 10.   

 * Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước: 

 - Máy hơi nước đã tạo ra nguồn động lực mới, làm giảm sức lao động cơ bắp của con người. 

 - Lao động bằng thủ công dần được thay thế bằng máy móc, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước 

Anh và các nước châu Âu. 

 - Làm cho năng suất lao động ngày càng tăng. 

 - Làm thay đổi bộ mặt kinh tế nước Anh nói riêng và các nước tư bản châu Âu nói chung. 

 - Dẫn đến sự ra đời các ngành công nghiệp mới. 

 * Hệ quả của cách mạng công nghiệp ở Châu Âu: 

 - Về kinh tế: 

 + Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện. 

 + Làm chuyển biến nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc, nâng cao năng suất lao 

động, làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội. 

 + Đưa các nước có nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp phát triển. 
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 - Về xã hội: 

 + Hình thành hai giai cấp mới là tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. 

 + Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị. 

 + Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.  

ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Đâu là phát biểu đúng khi nói về ý nghĩa trọng đại của cuộc CMTS Anh? 

A. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ chiếm nô sang chế độ phong kiến. 

B. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản. 

C. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ chiếm nô sang chế độ tư bản. 

D. CMTS Anh đã mở ra thời kỳ quá độ từ chế độ tư bản sang chế độ phong kiến. 

Câu 2. Đặc điểm kinh tế 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đến giữa thế kỉ XVIII là gì? 

A. Miền Nam phát triển nền kinh tế công nghiệp, miền Bắc phát triển nền kinh tế thương nghiệp. 

B. Cả hai miền Nam - Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp. 

C. Miền Nam phát triển nền kinh tế đồn điền, miền Bắc phát triển nền kinh tế công thương nghiệp. 

D. Cả hai miềnNam – Bắc đều phát triển nền kinh tế đồn điền dựa vào sự bóc lột đối với nô lệ da đen. 

Câu 3. Đại hội nào tuyên bố thành lập Hợp chủng quốc Mĩ? 

A. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ nhất. 

B. Đại hội đại biểu Phi-la-đen-phi-a lần thứ hai. 

C. Đại hội thông qua bản Tuyên ngôn độc lập. 

D. Đại hội đại biệu Phi-la-đen-phi-a lần thứ ba. 

Câu 4. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là: 

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc, phong kiến cấu kết với tăng lữ. 

B. Tầng lớp có quyền chính trị gắn với phong kiến quý tộc và kinh tế gắn với tư sản. 

C. Tầng lớp gần gũi với nhân dân, có nguồn gốc quý tộc. 

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều chính sách tiến bộ với nhân dân. 

Câu 5. Cuộc nội chiến giữa Quốc hội Anh và nhà vua diễn ra 

A. Từ năm 1642 - 1648. 

B. Từ năm 1640 - 1648. 

C. Từ năm 1642 - 1649. 

D. Từ năm 1640 - 1688. 

Câu 6. Xác định năm 1649 cách mạng tư sản Anh đạt tới đỉnh cao từ khi nào? 

A. Vua Sac - lơ bị xử tử, nền cộng hòa được thiết lập. 

B. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc của mình là lật đổ giai cấp tư sản. 

C. Ngay sau khi nội chiến kết thúc chế độ độc tài được thiết lập. 

D. Sau cách mạng đã thiết lập được chế độ quân chủ lập hiến. 

Câu 7. Xác định vị trí mười ba thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ? 

A. Ven bờ Đại Tây Dương. 

B. Ven bờ Thái Bình Dương. 
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C. Ven bờ Ấn Độ Dương. 

D. Ven bờ Bắc Băng Dương. 

Câu 8. Khái quát điểm nổi bật tình hình xã hội nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là gì? 

A. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tư sản và nông dân. 

B. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và nông dân. 

C. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, phong kiến và nông dân. 

D. Phân chia thành 3 đẳng cấp: quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ 3. 

Câu 9. Các nhà tư tưởng tiêu biểu của trào lưu Triết học ánh sáng Pháp là: 

A. Mông-tex-ki-ơ, Ô-oen và Phu-ri-ê. 

B. Ô-oen, Phu-ri-ê và Xanh-xi-mông. 

C. Mông-tex-ki-ơ, Vôn-te và Rút-xô. 

D. Xanh-xi-mông, Rút-xô và Vôn-te. 

Câu 10. Nội dung tư tưởng của trào lưu triết học ánh sáng Pháp là: 

A. Lên án chế độ phong kiến, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước tư bản chủ nghĩa.  

B. Lên án chế độ tư bản,đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

C. Lên án chế độ phong kiến, nhà thờ Ki – tô, đưa ra lí thuyết xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

D. Lên án chế độ phng kiến, đưa ra í thuyết xây dựng Nhà nước quân chủ lập hiến. 

Câu 11. Xác định tình hình chính trị nước Pháp trước khi bùng nổ cách mạng là 

A. quân chủ lập hiến. 

B. phong kiến phân tán. 

C. quân chủ chuyên chế. 

D. tiền phong kiến. 

Câu 12. Điểm giống nhau cơ bản giữa cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Pháp là gì? 

A. Nguyên nhân trực tiếp đều xoay quanh vấn đề tài chính. 

B. Xã hội đều phân chia thành đẳng cấp. 

C. Đều có sự xâm nhập kinh tế tư bản chủ nghĩa vào nông nghiệp. 

D. Đều do quý tộc mới lãnh đạo. 

Câu 13. Phái Gi-rông-đanh nắm quyền cách mạng kể từ 

A. Sau ngày 14 – 07 – 1789.   

B. Sau ngày 10 – 08 – 1792. 

C. Sau ngày 21 – 01 – 1793. 

D. Sau ngày 02 – 06 – 1793. 

Câu 14. Chính sách của phái Lập hiến trong cách mạng tư sản Pháp được xem là tiến bộ nhất vì 

A. thông qua bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền. 

B. đánh bại liên quân phong kiến Áo – Phổ. 

C. đã xử tử vua Lu-i XVI. 

D. ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho tất cả nam giới từ 21 tuổi. 

Câu 15. Đâu là chính sách đầu tiên của phái Giacôbanh nhằm giải quyết đòi hỏi cơ bản của quần chúng nhân 

dân? 
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A. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

B. Xử tử vua Lu-i XVI, thiết lập nền cộng hòa. 

C. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân tích cực. 

D. Thắng thù trong, giặc ngoài. 

Câu 16. Ngày 02 – 06 – 1793 đánh dấu sự kiện: 

A. Vua Lu-i XVI bị xử tử. 

B. Cách mạng Pháp đạt ở đỉnh cao. 

C. Phái Gia-cô-banh lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng. 

D. Hiến pháp mới thông qua, tuyên bố Pháp là nước cộng hòa. 

Câu 17. Vì sao Rô-bex-pi-e và phái Gia-cô-banh bị lực lượng tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính? 

A. Sau khi cách mạng đạt ở đỉnh cao, đã tiến hành nhiều biện pháp phản động. 

B. Giai cấp tư sản không muốn cách mạng phát triển. 

C. Rô-bex-pi-e đã thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Pháp. 

D. Phái Giacôbanh có nhiều chính sách kìm hãm kinh tế công thương nghiệp. 

Câu 18. Tại sao ngày 14 - 07 được coi là ngày quốc khánh của nước Pháp? 

A. Đó là ngày phái Gia - cô - banh lên nắm chính quyền. 

B. Đó là ngày cách mạng bùng nổ, quần chúng tấn công ngục Ba-xti. 

C. Đó là ngày Đại hội thông qua bản tuyên ngôn độc lập. 

D. Đó là ngày Đại tư sản tài chính cầm quyền. 

Câu 19. Xác định mốc thời gian cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu: 

A. Từ giữa thế kỉ XVII 

B. Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII 

C. Từ đầu thế kỉ XVII 

D. Từ những năm 70 của thế kỉ XVIII 

Câu 20. Tên gọi máy Gien-ni xuất phát từ đâu? 

A. Tên một nhà khoa học Gien-ni. 

B. Tên người vợ của Giêm Ha-gri-vơ. 

C. Tên cậu con trai Gien-ni. 

D. Tên cô con gái Gien-ni. 

Câu 21. Đến giữa thế kỉ XIX, trở ngại lớn nhất cho sự phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức là gì? 

A. Sự bốc lột tàn bạo của giai cấp tư sản. 

B. Sự thống trị của đế quốc Áo. 

C. Bị chia cắt thành nhiều vương quốc. 

D. Giai cấp thống trị không đầu tư phát triển sản xuất. 

Câu 22. Nêu lực lượng lãnh đạo quá trình thống nhất nước Đức 

A. Giai cấp tư sản.  

B. Giai cấp vô sản. 

C. Công nhân và quý tộc phong kiến. 

D. Tư sản và quý tộc phân phiệt Phổ. 



  

 

 

 
 

     W: www.hoc247.net        F: www.facebook.com/hoc247.net        Y: youtube.com/c/hoc247tvc 

 

Trang | 6 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

Câu 23. Giải thích ''Gioong - ke'' trong xã hội nước Đức là khái niệm dùng để chỉ ai? 

A. Tầng lớp tư sản mới xuất hiện. 

B. Tầng lớp quý tộc phong kiến. 

C. Tầng lớp lãnh đạo chúa phong kiến.  

D. Tầng lớp quý tộc tư sản hóa. 

Câu 24. Quá trình thống nhất nước Đức thông qua ba cuộc chiến tranh lớn, đó là: 

A. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Áo, Phổ - Pháp. 

B. Phổ - Hunggari, Phổ - Áo, Phổ - Pháp. 

C. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Áo, Phổ - Hunggari. 

D. Phổ - Đan Mạch, Phổ - Hunggari, Phổ - Pháp. 

Câu 25. Máy dệt may chạy bằng sức nước của Ét - mơn Các - rai đem lại hệ quả gì? 

A. Năng suất của người thợ dệt tăng gấp 40 lần so với dệt tay. 

B. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ở ven sông nước chảy xiết. 

C. Lao động bằng tay dần được thay thế bằng máy móc. 

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh. 

Câu 26. Sự kiện nào không nằm trong nội dung cách mạng công nghiệp ở Anh? 

A. Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước . 

B. Xi phen xơn chế tạo thành công đầu máy xe lửa. 

C. Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên. 

D. Ngành hàng không ra đời. 

Câu 27. Ý nào dưới đây không nằm trong cuộc nội chiến ở Mĩ? 

A. Lin - côn trúng cử tổng thống. 

B. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành. 

C. Bix - mac được sự ủng hộ của giai cấp tư sản.  

D. Nô lệ tham gia quân đội. 

Câu 28. Xác định đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh được nối 

A. Từ Luân Đôn đến Man-chet-xtơ. 

B. Từ Luân Đôn đến Li-vơ-pun. 

C. Từ Luân Đôn đến Boc-min-ham. 

D. Từ Man-chet-xtơ đến Li-vơ-pun. 

PHẦN II: TỰ LUẬN                                                 

Nêu nguyên nhân chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Xác định sự kiện trực tiếp bùng 

nổ cách mạng. 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B C C B A A A D C A C A B A 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
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A C B B B D C D D A A D C D 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

* Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh: 

- Đầu thế kỷ XVIII, người Anh lập được 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ. 

- Kinh tế: phát triển nhanh theo hướng TBCN, thị trường và ngôn ngữ cũng dần được thống nhất. 

- Chính phủ Anh tìm cách ngăn cản sự phát triển của Bắc Mỹ bằng chế độ thuế khóa nặng nề và các điều 

luật vô lý khác. 

=> Mâu thuẩn gay gắt giữa toàn thể nhân dân Bắc Mỹ với thực dân anh, dẫn đến bùng nổ chiến tranh.  

* Sự kiện trực tiếp bùng nổ cách mạng:sự kiện chè Box-tơn (cuối năm 1773).  

 

ĐỀ SỐ 3 

Câu 1 (TH): Nội dung nào phản ánh đúng về đóng góp của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc? 

A. Bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước. 

B. Hỗ trợ vua Lê nắm quyền trở lại trên cả nước. 

C. Thống nhất hoàn toàn đất nước. 

D. Đánh bại ba lần xâm lược của quân Mông - Nguyễn, Xiêm và Thanh. 

Câu 2 (NB): Thay đổi lớn nhất trong cải cách hành chính đưới thời Minh Mạng là gì? 

A. Chia cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và Trực doanh. 

B. Chứa cả nước thành 31 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. 

C. Chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. 

D. Cha cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và phủ Thừa Thiên. 

Câu 3 (TH): Nguyên nhân cơ bản khiến nhà Lê đánh mất vai trò tích cực của mình trong tiến trình xây dựng 

đất nước là gì? 

A. Do Mạc Đăng Dung cướp ngôi, lập ra nhà Mạc. 

B. Do vua quan ăn chơi sa đọa, nội bộ triều đình tranh giành quyền lực. 

C. Do cuộc khởi nghĩa của nông dân chống đối nhà Lê diễn ra khắp nơi. 

D. Do nhà Lê thần phục nhà Minh của Trung Quốc. 

Câu 4 (NB): Ý nào không phản ánh đúng chính sách đối ngoại của triều Nguyễn? 

A. Thực hiện chính sách “đóng cửa” với các nước phương Tây. 

B. Bắt Lào và Chân Lạp thần phục. 

C. Chủ trương thiết lập quan hệ bang giao với Mĩ. 

D. Phục tùng nhà Thanh. 

Câu 5 (TH): Điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp nước ta thế kỉ X-XV là 

A. có hệ thống sông ngòi thuận lợi cho tưới tiêu. 

B. điều kiện khí hậu thuận lợi. 

C. đất đai màu mỡ, diện tích lớn. 

D. nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích phát triển kinh tế. 

Câu 6 (NB): Thông qua Hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ gắn với thời kỳ nào của cách mạng tư sản 

Pháp 1789? 
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A. Thời kì phái Gi-rông-đanh cầm quyền. 

B. Thời kì phái Gia-cô-banh cầm quyền. 

C. Thời kỳ quân chủ lập hiến. 

 D. Thời kì phong kiến chuyên chế. 

Câu 7 (VDC):Cùng với sự phát triển mạnh như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, theo em, để 

có thể phát triển bền vững, tất cả các quốc gia trên thế giới cần quan tâm giải quyết vấn đề gì? 

A. bùng nổ dân số. 

B. ô nhiễm môi trường. 

C. khủng bố. 

D. chênh lệch giàu nghèo. 

Câu 8 (NB): Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là 

A. Hoàng Việt luật lệ. 

B. Quốc triều hình luật. 

C. Hình thư. 

D. Hình luật. 

Câu 9 (TH): Truyền thống yêu nước của dân tộc ta được thể hiện rõ nét nhất trong việc 

A. kháng chiến chống ngoại xâm. 

B. xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng. 

C. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

D. xây dựng nền kinh tế tự chủ. 

Câu 10 (VD): Chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài song vẫn mang đậm tính dân tộc và dân gian. Đó là 

đặc điểm của văn hóa thời 

A. Đinh, Tiền Lê.                   B. Lý, Trần. 

C. Lý, Trần, Lê.                     D. Lê sơ. 

Câu 11 (NB): Năm 1861, ở Mĩ diễn ra sự kiện lịch sử gi? 

A. Lin-côn trùng cử Tổng thống. 

B. nội chiến bắt đầu. 

C. Lin-côn kí sắc lệnh cấp đất ở miền Tây cho dân di cư. 

D. Lin-côn kí sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ. 

Câu 12 (NB): Chính sách nào của nhà Mạc khiến nhà Mạc không được nhân dân tin tưởng và ủng hộ? 

A. Thân phục các nước Phương Nam. 

B. Cắt đất thần phục nhà Minh của Trung Quốc. 

C. Thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng”. 

D. Gây chiến tranh với Lào và Chân Lạp. 

Câu 13 (TH): Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV, quân dân Đại Việt phải đụng đầu với các kẻ thù hung hãn nào? 

A. Nhà Tống, Mông - Nguyên. 

B. Nhà Tống, Mông - Nguyên và nhà Minh. 

C. Nhà Tống, Mông - Nguyên và nhà Thanh. 

D. Nhà Minh và nhà Thanh. 
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Câu 14 (NB): Trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất của nước ta trong các thế kỷ XVI-XVIII là 

A. Hội An (Quảng Nam). 

B. Kinh Kì (Kẻ Chợ). 

C. Phố Hiến (Hưng Yên).    

D. Thanh Hà (Phú Xuân - Huế). 

Câu 15 (TH): Nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XI - XV được xây dựng theo thể chế 

A. Quân chủ chuyên chế. 

B. Dân chủ đại nghị. 

C. Dân chủ chủ nô. 

D. Quân chủ lập hiến. 

Câu 16 (NB): Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ năm 1640 -1688. 

B. Từ năm 1640 -1648. 

C. Từ năm 1642 -1653. 

D. Từ năm 1642 -1648. 

Câu 17 (NB): Nội dung nào không phải là hệ quả cuộc cách mạng công nghiệp? 

A. Giai cấp vô sản tăng cường bóc lột giai cấp tư sản. 

B. Nhiều trung tâm công nghiệp mới ra đời. 

C. Hình thành 2 giai cấp tư sản công nghiệp-vô sản công nghiệp. 

D. Tăng năng suất lao động. 

Câu 18 (NB): Ruộng đất công làng xã thời Lê được phân chia theo chế độ 

A. đồn điền.                  B. lộc điền. 

C. quân điền.                D. điền trang. 

Câu 19 (TH): Hai câu ca dao sau nói lên điều gì? 

“Con ơi, mẹ bảo câu này 

Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”. 

A. Hiện tượng tham nhũng sách nhiễu nhân dân rất phổ biến. 

B. Nạn cướp giật dưới thời nhà Nguyễn. 

C. Nỗi khổ của người dân dưới thời nhà Nguyễn. 

D. Sự phẫn nộ của nhân dân dưới thời nhà Nguyễn. 

Câu 20 (VD): Câu ca sau chứng tỏ điều gì? 

“Đình Bảng bán âm, bán khay 

Phủ Lưu họp chợ mỗi ngày một đông”. 

A. sự phát triển của thủ công nghiệp. 

B. sự xuất hiện của nhiều nghề thủ công mới. 

C. người dân họp chợ buôn bán hàng hóa. 

D. sự giao lưu buôn bán trong nước ngày càng phát triển. 

Câu 21 (NB): Thời Quang Trung, thứ chữ viết nào được đề cao? 

A. Chữ Hán.           B. Chữ Quốc ngữ. 
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C. Chữ Phạn.          D. Chữ Nôm. 

Câu 22 (VDC): “Chiến thắng nào có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh của 

nghĩa quân Tây Sơn? 

A. Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. 

B. Chiến thắng Thăng Long. 

C. Chiến thắng Hà Hồi. 

D. Chiến thắng Ngọc Hồi. 

Câu 23 (TH): Sắp xếp theo thứ tự thời gian tồn tại của các triều đại phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ 

X-XV: 

A. Lê, Trần, Ngô Đình, Tiền Lê, Hồ, Lê sơ. 

B. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Trần, Hồ, Lí, Lê sơ. 

C. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ. 

D. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Hồ, Lê, Trần. 

Câu 24 (TH): Nền văn hóa nào dưới đây không thuộc thời kỳ đá mới? 

A. Văn hóa Bắc Sơn. 

B. Văn hóa Sơn Vi. 

C. Văn hóa Hòa Bình. 

D. Văn hóa Phùng Nguyên. 

Câu 25 (NB): Các tầng lớp chính trong xã hội quốc gia Văn Lang - Âu Lạc là 

A. vua, tăng lữ, nông dân tự canh. 

B. vua, quan lại, tăng lữ. 

C. vua, địa chủ và nông nô. 

D. vua, quý tộc, dân tự do, nô tì. 

Câu 26 (NB): Cách ngày nay 30 - 40 vạn năm, trên đất nước Việt Nam đã tìm thấy dấu tích của 

A. Người tình khôn.      B. Vượn người. 

C. Người tối cổ.           D. Người hiện đại. 

Câu 27 (NB): Sự kiện lịch sử nào chứng tỏ Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc 

Mỹ 

A. Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 4-7-1776. 

B. Chiến thắng Xa-ra-tô-ga. 

C. Mĩ thông qua Hiến pháp năm 1787. 

D. Ký kết Hòa ước Véc-xai ở Pháp tháng 9-1783. 

Câu 28 (NB): Dưới thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung 

Hoa từ thời nào? 

A. Thời Hán, Đường.     B. Thời Nhà Hán. 

C. Thời Tống, Đường.  D. Thời nhà Triệu. 

Câu 29 (TH): Chính sách quân điền đưới thời Nguyễn không đạt hiệu quả là do 

A. nông nghiệp quá lạc hậu. 

B. người nông dân không quan tâm đến ruộng đất. 
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C. tình trạng chấp chiếm ruộng đất của giai cấp thống trị. 

D. diện tích ruộng công ở làng xã quá nhiều. 

Câu 30 (VDC): Thành tựu kiến trúc nổi tiếng dưới triều Nguyễn hiện nay được UNESCO công nhận là Di 

sản văn hóa thế giới là 

A. thành Hà Nội. 

B. quần thể cung điện, lăng tẩm ở Huế. 

C. hệ thống lăng tẩm các vua triều Nguyễn ở Huế. 

D. phố cổ Hội An (Quảng Nam). 

Câu 31 (NB): Đặc điểm của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc là 

A. sơ khai, đơn giản nhưng đây là tổ chức nhà nước của một quốc gia. 

B. đã hoàn chỉnh, do Vua Hùng đứng đầu. 

C. khá hoàn chỉnh, đứng đầu là vua Hùng. 

D. nhà nước ra đời sớm nhất ở khu vực châu Á. 

Câu 32 (NB): Khẩu hiệu nổi tiếng: “Tự do – Bình đẳng Bác ái” thuộc văn kiện nào? 

A. Tuyên ngôn Độc lập. 

B. Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. 

C. Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ. 

D. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền. 

Câu 33 (TH): Hãy sắp xếp các dữ kiện lịch sử sau theo trình tự thời gian về cuộc Nội chiến ở Mĩ: 

1. Sắc lệnh bãi bỏ chế độ nô lệ được ban hành. 

2. Quân đội liên bang tấn công thủ phủ Hiệp bang và giành thắng lợi, kết thúc cuộc nội chiến. 

3. Nội chiến bùng nổ. 

4. Lincôn trúng cử Tổng thống Mĩ. 

A. 1, 2, 3, 4.                           B. 2, 3, 1, 4. 

C. 4, 3, 1, 2.                           D. 1, 4, 2, 3. 

Câu 34 (VD): Điểm chung thể hiện mặt tiến bộ giữa Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam năm 1945 và Tuyên 

ngôn Nhân quyền và Dân quyền 1789 của nước Pháp là gì? 

A. Quyền tư hữu là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm. 

B. Bảo vệ quyền lợi cho tất cả các tầng lớp trong xã hội. 

C. Bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản. 

D. Đề cao quyền công dân và quyền con người. 

Câu 35 (NB): Trong các thế kỷ XVI - XVIII, tôn giáo mới được truyền bá vào nước ta 

A. Đạo giáo.                           B. Nho giáo. 

C. Thiên chúa giáo.                D. Phật giáo. 

Câu 36 (NB): Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương 

Bắc, đưa nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài? 

A. Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ năm 907. 

B. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938. 

C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ năm 905. 
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D. Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô năm 939. 

Câu 37 (VD): Biểu hiện cơ bản nhất về sự xuất hiện của chủ nghĩa đế quốc là 

A. sự xuất hiện giai cấp tư sản và vô sản. 

B. mâu thuẫn xã hội gay gắt. 

C. chiến tranh đế quốc nhằm phân chia thuộc địa. 

D. sự ra đời các tổ chức độc quyền. 

Câu 38 (NB): Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào? 

A. Năm 1775.                  B. Năm 1789. 

C. Năm 1791.                  D. Năm 1771. 

Câu 39 (NB): Thời kì nào Nho giáo, Phật Giáo, Đạo giáo được du nhập vào nước ta 

A. Thời Trần. 

B. Thời Lý. 

C. Thời Bắc thuộc. 

D. Thời Văn Lang - Âu Lạc. 

Câu 40 (NB): Chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra từ 

A. năm 1627 đến năm 1672. 

B. năm 1945 đến năm 1592. 

C. năm 1545 đến năm 1627. 

D. năm 1672 đến năm 1592. 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 4 

Câu 1: Trình bày những nét mới của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến. Truyền thống yêu 

nước Việt Nam được phát triển như thế nào trong giai đoạn hiện nay? 

Câu 2: Chứng minh thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 

XVIII. 

Câu 3: Trình bày nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở 

Bắc Mĩ. 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 

Câu 1. 

a) Những nét mới của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến: 

1. A 2. C 3. B 4. C 5. D 6. C 7. B 8. C 9. A 10. C 

11. B 12. B 13. B 14. B 15. A 16. D 17. A 18. C 19. A 20. D 

21. D 22. A 23. C 24. D 25. D 26. C 27. D 28. A 29. C 30. B 

31. A 32. D 33. C 34. D 35. C 36. B 37. D 38. D 39. C 40. A 
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- Nếu tinh thần yêu nước của nhân dân ta thời Bắc thuộc được thể hiện trong các cuộc khởi nghĩa để giành 

lại độc lập thì nét mới trong thời kì phong kiến độc lập là lòng yêu nước được thể hiện trong các cuộc kháng 

chiến chủ yếu để bảo vệ độc lập và xây dựng một nền chính trị, kinh tế, văn hoá độc lập, tự chủ. 

- Trong khoảng hơn 9 thế kỉ thời độc lập thì nhân dân ta đã phải chống ngoại xâm 10 lần và trong đó duy 

nhất chỉ có một cuộc khởi nghĩa Lam Sơn nhằm mục đích giành lại độc lập, còn lại các cuộc kháng chiến 

đều nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

- Nếu thời Bắc thuộc do chưa giành được độc lập, tự chủ lâu dài nên lòng yêu nước chưa được thể hiện nhiều 

trong xây dựng đất nước thì nét mới trong thời kì này là lòng yêu nước được biểu hiện rõ nét trong xây dựng 

và phát triển đất nước. Sự nghiệp xây dựng và phát triển một nền kinh tế tự chủ, một nền văn hoá truyền 

thống đã đòi hỏi sự thể hiện của lòng yêu nước, quyết tâm vươn lên. 

b) Truyền thống yêu nước Việt Nam được phát triển trong giai đoạn hiện nay: 

- Trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, truyền thống yêu nước được thể hiện: 

+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

+ Ra sức thi đua học tập, xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế. 

+ Xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết ở gia đình, nhà trường và toàn xã hội. 

- Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc: 

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng độ tuổi. 

+ Tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc gia và quốc tế. 

+ Đấu tranh chống lại các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ,… 

Câu 2. 

- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân: Đạo luật 3/6 quy định tịch thu ruộng đất của quý tộc phong kiến 

chia thành nhiều mảnh nhỏ, bán theo phương thức trả dần trong 10 năm. Do vậy, mỗi người dân đều có 

quyền sở hữu một mảnh ruộng. 

- Tháng 6/1793, thông qua Hiến pháp mới, tuyên bố chế độ Cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi, xóa 

bỏ chế độ phân chia đẳng cấp đã tồn tại ở nước Pháp từ lâu. 

- Ban hành luật về giá tối đa đối với lương thực, thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ, ban hành luật về 

mức lương tối đa của công nhân. 

- Thông qua sắc lệnh Tổng động viên, dập tắt các cuộc nổi loạn và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, 

đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới. 

=> Thời kì chuyên chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII. 

Câu 3. 

* Nguyên nhân: 

- Nguyên nhân sâu xa: 

+ Đến giữa thế kỉ XIII, nền công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa ở 13 thuộc địa có những bước tiến đáng 

kể. Do kinh tế phát triển, nhu cầu trao đổi giữa các thuộc địa ngày càng tăng. Cùng với sự tiến bộ về hệ thống 

giao thông vận tải và thông tin liên lạc đã đặt ra yêu cầu hình thành 1 thị trường thống nhất ở Bắc Mĩ. 

+ Sự phát triển kinh tế của các thuộc địa làm cho Bắc Mĩ trở thành nơi cạnh tranh đối với nước Anh. Vì vậy, 

bằng mọi biện pháp, Chính phủ Anh cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh 

nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, ban hành chế độ thuế khóa nặng nề. Bên cạnh đó, 
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các thuộc địa ở Bắc Mĩ cũng không được tự do buôn bán với các nước khác và không được khai hoang những 

vùng đất ở miền Tây => Làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân thuộc địa nên đã gây ra sự phản ứng mạnh mẽ 

trong mọi tầng lớp nhân dân thuộc địa. 

- Nguyên nhân trực tiếp: Sự kiện “chè Bô-xtơn” cuối năm 1773 đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở 

Bắc Mĩ. 

* Kết quả: 

- Tháng 9-1783, Hòa ước Vec-xai được kí kết, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ. 

- Năm 1787, Hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí nhà nước mới. 

* Ý nghĩa: 

- Giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho chủ nghĩa 

tư bản phát triển. 

- Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ La-tinh 

cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. 

ĐỀ SỐ 5 

Câu 1. Anh (chị) hãy lập bảng so sánh chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ với Cách 

mạng tư sản Pháp theo các tiêu chí sau: 

+ Thời gian bùng nổ cách mạng 

+ Hình thức 

+ Nhiệm vụ 

+ Lãnh đạo 

+ Động lực 

+ Kết quả - ý nghĩa 

Câu 2. Anh (chị) hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng và nêu nguyên nhân trực tiếp dẫn 

đến cách mạng tư sản Anh? 

Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm tư tưởng, tôn giáo Việt Nam từ thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX 

và giải thích tại sao thế kỉ XVI Nho giáo nước ta lại từng bước suy thoái? 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 

Câu 1.  

* Bảng: So sánh chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở bắc Mỹ với CMTS Pháp 

Nội dung 

so sánh 

Chiến tranh giành độc lập 

ở Bắc Mỹ 

Cách mạng tư sản Pháp 

  

Thời gian 

  

1775 1789 

Hình thức 

  

Giành độc lập Vừa là cuộc nội chiến, vừa chống 

thù trong giặc ngoài 
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Nhiệm vụ 

  

Giải phóng dân tộc, đánh đuổi 

phong kiến Anh 

Lật đổ phong kiến trong nước và 

đánh đuổi liên minh phong kiến bên 

ngoài 

Lãnh đạo 

  

Tư sản, chủ nô Đại tư sản, tư sản, tư sản vừa và nhỏ 

Động lực 

  

Quần chúng nhân dân lao động (Tư 

sản, nông dân, công nhân…) 

Quần chúng nhân dân lao động 

(đông đảo là nông dân) 

Kết quả 

  

Lật đổ nền thống trị của thực dân 

Anh. Thành lập hợp chúng quốc 

Hoa Kỳ (USA) 

Lật đổ chế độ phong kiến, Tư sản 

nắm quyền tạo điều kiện cho CBTN 

phát triển 

Ý nghĩa - Giải phóng nhân dân Bắc Mỹ khỏi 

chế độ thực dân 

- Mở đường cho CNTB phát triển ở 

Bắc Mỹ 

- Cổ vũ phong trào đấu tranh ở Nam 

Mỹ, châu Âu… 

- Làm cho chế độ phong kiến lung 

lay mở đường cho CNTB phát triển 

khắp châu Âu 

Câu 2 

a) Tình hình nước Anh trước cách mạng: 

* Về kinh tế: 

- Nông nghiệp: 

+ CNTB xâm chiếm 

+ Hiện tượng “Cừu ăn thịt người” 

- Công thương nghiệp: 

+ Xuất hiện nhiều công trường thủ công 

+ Buôn bán phát triển đặc biệt là hai mặt hàng len dạ và nô lệ 

* Về chính trị - xã hội 

- Quý tộc mới ra đời và giàu lên nhanh chóng 

- Đời sống nhân dân khổ cực 

- Xuất hiện mâu thuẫn xã hội cơ bản đó là: giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến phản động 

b) Nguyên nhân trực tiếp 

Tháng 6 – 1640 Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm tăng thuế nhưng không được Quốc hội thông qua… 

Câu 3: 

a) Đặc điểm tư tưởng, tôn giáo Việt Nam từ thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX: 

- Từ thế kỉ XVI – XVIII: Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn; Phật giáo, Đạo giáo 

có điều kiện khôi phục lại; Thiên Chúa Giáo được truyền bá ngày càng rộng rãi, trở thành một tôn giáo lan 

truyền trong cả nước; chữ Quốc ngữ được sáng tạo với mục đích truyền giáo. Tín ngưỡng truyền thống được 

phát huy… 
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- Nửa đầu thế kỉ XIX: Độc tôn Nho giáo, hạn chế sự hoạt động của các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên 

chúa giáo; tín ngưỡng dân gian tiếp tục phát triển 

b) Thế kỉ XVI Nho giáo lại từng bước suy thoái vì: 

- Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài với hai chính quyền riêng biệt… 

- Trật tự phong kiến bị đảo lộn… 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung 

bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến 

thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.  

I.Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 

dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường 

PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác 

cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II.Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 

lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở 

các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 

học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 

Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV 

đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III.Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn 

học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo 

phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 

phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

